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LỜI CAM ĐOAN 
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cộng tác với các tác giả khác. Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận án là 

trung thực, một phần đã đƣợc đăng trên các Tạp chí khoa học chuyên ngành, 

trong Kỷ yếu hội nghị Công nghệ sinh học và trên GenBank, với sự đồng ý cho 

phép của các đồng tác giả. Phần kết quả còn lại chƣa đƣợc ai công bố. 
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NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 

 

Chữ viết tắt  Tên tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt 

ABA  Abscisic acid  Axit abscisic 

ANR  Anthocyanidin reductase Enzyme chuyển hóa flavan-3-ol 

ANS  Anthocyanidin synthase Enzyme chuyển hóa tạo 

anthocyanidin 

APX  Ascorbate peroxidase Enzyme chuyển hoá H2O2 thành 

H2O 

bHLH  Binding helix- loop- helix Protein họ bHLH 

Bp   Base pair Cặp bazơ nitơ 

C1  Colored aleurone 1 Gen C1 

cDNA  Complementary DNA DNA sợi đôi đƣợc tổng hợp từ 

mRNA nhờ enzyme phiên mã ngƣợc 

CHI  Chalcon isomerase Enzyme chuyển hóa chalcon 

CHP   Cây hồi phục 

CHS  Chalcone synthase Enzyme xúc tác tổng hợp chalcon 

CSCHTĐ   Chỉ số chịu hạn tƣơng đối 

CKH   Cây không héo 

DEPC  Diethyl pyrocarbonate Chất ức chế enzyme phân hủy RNA  

DFR  Dihydroflavonol 4 reductase Enzyme chuyển hóa tạo 

leucoanthocyanidin 

DNA  Deoxyribonucleic acid Axit deoxyribonucleic (ADN) 

DNase  Deoxyribonuclease Enzyme thủy phân liên kết 

photphodieste của phân tử DNA 

DRE  Dehydration responsive 

element  

Yếu tố đáp ứng với hydrat hóa 

ĐC   Đối chứng 
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%ĐC   % so với đối chứng 

F3‟H  Flavonoid 3‟ hydroxylase Enzyme chuyển hóa naringenin  

F3‟5‟H  Flavonoid 3‟,5‟ hydroxylase Enzyme chuyển hóa naringenin  

HBV   Hepatitis B virus  Virus viêm gan B 

HCV  Hepatitis C virus  Virus viêm gan C 

HP   Hồi phục 

KLK   Khối lƣợng khô 

KLT   Khối lƣợng tƣơi 

KNGN   Khả năng giữ nƣớc 

LAR  Leucoanthocyanidin 

reductase 

Enzyme xúc tác tổng hợp flavan-3-

ols 

LEA  Late embryo abundant   protein trong giai đoạn muộn của 

quá trình hình thành phôi 

Lc (LC)  Leaf colour Gen Lc 

mRNA  Messenger RNA ARN thông tin 

MGPT  chaperon Môi giới phân tử  

MW  Molecular weight  Khối lƣợng phân tử 

NADP  Nicotinamide adenine 

 dinucleotide phosphate  

Coenzym đƣợc sử dụng trong phản 

ứng đồng hóa 

NADPH  Nicotinamide adenine 

 dinucleotide phosphate-oxidase 

 Chất đƣợc tạo nên khi khƣ̉ NADP 

PAL  Phenylalanine ammonialyase Enzyme chuyển hóa L-phenylalanine  

Pl  Purple Gen Pl 

Pr1  Red aleurone 1 Protein chuyên trách tổng hợp 

pelargonidin tạo Aleurone màu đỏ 

PCR  Polymerase chain reaction Phản ứng chuỗi polymerase 

RNA  Ribonucleic acid Axit ribonucleic (ARN) 
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 vi 

RT- PCR  Reverse transcription- 

 polymerase chain reaction 

Phản ứng khuếch đại cDNA từ 

mRNA nhờ enzyme phiên mã ngƣợc 

ROS  Reactive oxygen species Các dạng oxy hoạt hóa 

SOD  Superoxide dismutase Enzyme xúc tác phản ứng loại bỏ 

superoxide 

SNP  Single nucleotide 

 polymorphism  

Đa hình nucleotit đơn 

TFs  Transcription factors  Các nhân tố phiên mã, hay yếu tố 

phiên mã 

3GT  Flavonoid 3‟ 

 glucosyltransferase 

Enzyme xúc tác phản ứng tạo 

 flavonol 3-O-beta-D-glucoside 

UFGT   flavonoid 3-O- 

glucosyltransferase 

Enzyme xúc tác phản ứng O- 

glycosyl hóa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Flavonol_3-O-beta-D-glucoside

